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 Ngành : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
 Chuyên ngành: ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

 Ngày thi :         /       / 2015
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	a) Công dụng của linh kiện 

RB: Phân cực cho chân B của transistor

RC: Điện trở hạn dòng cho LED

T: Khóa điện tử
	0.25

0.25

0.25

	
	b) Trình bày trạng thái của transistor và led khi K mở và K đóng 

- Khi K mở: T không dẫn, đèn LED không sáng

- Khi K đóng: T dẫn bão hòa, đèn LED sáng
	0.25

0.25

	
	c) Tính  VE , VB , VC
VE = 0 (chân E nối mass)

VB = VBE =0,6V 

VC = VCE = 0,1V
	0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(2,0 điểm)
	· Số FF cần thiết để đếm Modulo 7 là 23  > 7 trong đó 3 là số FF
	0.25

	
	· Với 3 FF ta có 23 = 8 trạng thái mà ta chỉ dùng có 7 trạng thái, ta dùng phương pháp hồi tiếp từ ngõ ra về ngõ CLR để bỏ 1 trạng thái.
	0.25

	
	· Vẽ thiếu ký hiệu, chú thích, thiếu trạng thái (-0.25 / chi tiết thiếu)
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	0.75

	
	Bảng trạng thái: 
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	0.25
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	Câu 3

(2,0 điểm)
	· Lập trình cho PLC Siemens
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	0.25

0.25
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	· Lập trình cho PLC Omron
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	0.25
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	Câu 4

(2,0 điểm)
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	Câu 5

(2,0 điểm)
	1, Bốn hệ thống điều khiển trong máy CNC:
	 

	
	· Điều khiển chu trình hở (open loop)
	0.25đ

	
	· Điều khiển theo chu trình nửa kín (semi-closed loop)
	0.25đ

	
	· Điều khiển chu trình kín (closed loop)
	0.25đ

	
	· Điều khiển hỗn hợp (hybrid loop)
	0.25đ

	
	2, Sơ khối Hệ thống điều khiển theo chu trình kín (có hồi tiếp vị trí và tốc độ)
	 

	
	· Vẽ hình đúng tín hiệu vào, ra khối điều khiển vị trí
	0.25đ

	
	· Vẽ hình đúng tín hiệu vào, ra khối điều khiển vận tốc
	0.25đ

	
	· Vẽ hình đúng tín hiệu vào, ra khối điều khiển động cơ servo
	0.25đ

	
	· Vẽ hình đúng tín hiệu vào, ra khối điều khiển thước quang học
	0.25đ
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	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)

	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 01
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